TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Công nghệ Thông tin


Bộ môn: Hệ thống Thông tin                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Tin học cơ sở
Mã học phần:

Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: Đại học/Cao đẳng

Giảng dạy cho lớp: 55KTNN (Lý thuyết và thực hành), 55NT2 (Lý thuyết)
Học phần tiên quyết:

Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận: 5
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 90
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên: Huỳnh Tuấn Anh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Điện thoại: 094 5505 449 
Email: tuananhqg@gmail.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên 
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn HTTT vào các buổi sáng thứ 3, 5, 7
3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: thông tin và xử lý thông tin, cấu trúc tổng quát của máy tính, mạng máy tính, virus, hệ điều hành và bộ phần mềm văn phòng của Microsoft. 

Sau khi học xong học phần này, người học có thể sử dụng thành thạo hệ điều hành Microsoft Windows 7, các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, xử lý bảng tính Microsoft Excel, công cụ thuyết trình Microsoft PowerPoint, đồng thời có thể sử dụng Internet trong việc tìm kiếm, trao đổi thông tin.
4. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Thông tin và cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy học
	Phương pháp dạy học

	1. Thông tin và xử lý thông tin

2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
3. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

4. Khái niệm về tin học
5. Máy tính điện tử và lịch sử phát triển

6. Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử
	- Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về thông tin, dữ liệu, đơn vị đo  thông tin, các hệ đếm, khái niệm về phần cứng và phần mềm.
	Thuyết giảng


 Chủ đề 2: Hệ điều hành Microsoft Windows 7
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy học
	Phương pháp dạy học

	1. Tổng quan về hệ điều hành
2. Các tính năng và thành phần cơ bản của Windows 7
3. Các thao tác cơ bản trên Windows 7

4. Các chương trình tiện ích của hệ điều hành Windows 7
	- Hiểu được chức năng, vai trò của hệ điều hành.
- Biết được các tính năng, thành phần cơ bản của hệ

điều hành Windows.
-Biết cách vận dụng để  vận hành, sử  dụng máy tính 

thành  thạo  thông  qua  các  thao  tác  trên  hệ  điều 

hành.
Biết  sử  dụng  các  chương  trình  tiện  ích  của 

Windows 7 để xử lý các yêu cầu cơ bản.
	- Thuyết giảng
- Thảo luận, làm việc nhóm


Chủ đề 3: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy học
	Phương pháp dạy học

	1. Đặc điểm của MS Word 
2. Các thao tác cơ bản trong MS Word 

3. Soạn thảo và định dạng văn bản

4. Thao tác trên các đối tượng của văn bản

5. Một số kỹ năng hỗ trợ soạn thảo

6. Định dạng trang và in ấn
	- Biết  được  ứng dụng,  các tính năng của  phần mềm Word để  thực hiện xử lý văn bản.
- Biết áp dụng để  thực hiện các thao tác cơ bản với phần mềm Word 2013 

như: đóng, mở  ứng dụng; tạo mới, mở, đóng tập tin văn bản, thiết lập các tùy chọn, v.v..
- Biết áp dụng để thực hiện các thao tác soạn thảo và định dạng văn bản: định dạng font, đoạn, đánh danh sách tự động, tab,…

Biết vận dụng để soạn thảo văn bản tiếng Việt.
-Biết áp dụng để  thực hiện thao tác với các đối tượng mở  rộng: hình ảnh,  bảng biểu, hộp văn bản, công thức toán học, v.v..
-Biết vận dụng các công cụ hỗ trợ để soạn thảo văn bản hiệu quả:

   + Tìm kiếm và thay thế (find and replace).

   + Thay thế, hiệu chỉnh nội dung văn bản tự  động (auto text, auto correct).

   + Kiểm tra chính tả, ngữ pháp (spelling, grammar).

   + Sử dụng mẫu văn bản có sẵn (design).

   + Chèn lời bình (comment) vào văn bản.

   + Dịch văn bản (translation).

   + Trộn thư (mail merge)
	- Thuyết giảng
- Thảo luận, làm việc nhóm


Chủ đề 4: Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy học
	Phương pháp dạy học

	1. Các tính năng của phần mềm MS Excel
2. Các thao tác cơ bản trên phần mềm MS Excel

3. Các loại địa chỉ và các kiểu dữ liệu trong MS Excel 

4. Các thao tác soạn thảo dữ liệu

5. Các hàm tính toán trong MS Excel

6. Biểu đồ và in ấn

7. Cơ sở dữ liệu trong MS Excel
	- Hiểu được ứng dụng, tính năng của nhóm phần mềm bảng tính điện tử (spreadsheet) nói chung và Excel nói riêng.
- Biết áp dụng để  thực hiện các thao tác cơ  bản với phần mềm Excel như: đóng, mở  ứng dụng; tạo mới, mở, đóng tập tin văn bản, thiết lập các tùy chọn, v.v..
- Nắm  được cấu trúc bảng tính Excel, ý nghĩa của các loại địa chỉ, các kiểu dữ liệu để sử dụng phù hợp với yêu cầu bài toán.
- Biết áp dụng để  thực hiện các thao tác soạn thảo dữ  liệu: Nhập, sửa,  xóa, định dạng,…
- Lập được biểu đồ từ bảng dữ liệu. Thực hiện được các thao tác định dạng trang và in ấn.
- Hiểu được khái niệm cơ sở  dữ  liệu, tổ  chức cơ sở  dữ  liệu trong Excel. Hiểu được tác dụng, cú pháp của các hàm cơ sở dữ liệu trong Excel để vận dụng vào thực tế.
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, làm việc nhóm


Chủ đề 5: Phần mềm tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy học
	Phương pháp dạy học

	1. Các thao tác cơ bản trong MS Power Point

2. Cách xây dựng slide

3. Kỹ thuật trình diễn, thiết lập và phát hành bài trình diễn

4. Cách sử dụng các template và thiết lập các slide đặc biệt
	- Thực hiện các thao tác cơ bản: tạo mới file trình chiếu, mở file có sẵn, thực hiện trình chiếu, đóng file trình chiếu,…
- Thiết kế phiên trình chiếu có sử dụng các thao tác với văn bản, các đối tượng đồ  hoạ  và các hiệu ứng để  tạo ra một bài trình chiếu có sức thu  hút.
- Biết thiết lập các thông số cho phiên trình chiếu, vận dụng các thao tác điều khiển phiên trình chiếu.
- Sử dụng các mẫu trình chiếu (template) và thiết lập các slide đặc biệt: slide master, slide mục lục, tạo các nút hành động…
	- Thuyết giảng

- Báo cáo theo nhóm


Chủ đề 6: Internet
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy học
	Phương pháp dạy học

	Kiến thức

1. Mạng máy tính và internet

2. Các ứng dụng cơ bản của internet 

3. Virus tin học
	-Hiểu được vai trò, kiến trúc, nguyên lý hoạt động của mạng máy tính và internet.
-Biết sử dụng các dịch vụ cơ bản của internet vào công việc.

- Hiểu được nguồn gốc, tác hại, cách thức hoạt động của virus máy tính, từ đó biết cách vận dụng để phòng chống virus máy tính hiệu quả.

Hiểu được vai trò của an toàn thông tin trong xã hội kết nối mạng toàn cầu hiện nay. Biết vận dụng để bảo mật thông tin khi kết nối mạng.
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, làm việc nhóm



4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 

Phần thực hành bao gồm các chủ đề 2, 3, 4, 5 của phần lý thuyết.


Mục tiêu: 


- Sinh viên sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của Windows 7.

- Biết sử dụng một số chương trình tiện ích của windows 7.


- Soạn thảo văn bản bằng MS Word với các chức năng cơ bản.


- Thực hiện chương trình bảng tính Excel với các chức năng và hàm cơ bản.


- Thiết kế bài trình chiếu. 
6. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	2
	
	
	8
	12

	2
	2
	1
	1
	2
	12
	18

	3
	4
	2
	2
	5
	26
	39

	4
	3
	3
	2
	5
	26
	39

	5
	2
	
	2
	3
	14
	21

	6
	2
	0
	
	
	4
	6


7. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
	Bài giảng Tin học cơ sở
	2013
	ĐHNT
	
	X
	


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần


- Phòng học có trang bị máy chiếu.


- Các máy tính phòng thực hành có cài đặt Windows 7, MS Office 2013
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	7
	Trắc nghiệm
	- Chủ đề 1, 2, 3, 4, 5, 6

	2
	8
	Thực hành
	- Chủ đề 3, 4

	2.
	11
	Phòng máy
	- Chủ đề 3, 4, 5


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	3
	Điểm thực hành
	

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Phòng máy
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN   
 
Phạm Thị Thu Thúy                                                  Huỳnh Tuấn Anh
PHỤ LỤC 2








